
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 22/12 đến 16/01/2026)
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

1 Tuần: Từ ngày (12/01 – 16/01/2026)

                       GV dạy sáng: Vì Thị Lan     Chiều: Vì Thị Thanh

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô niềm nở đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá 
nhân. Xem tranh, sách, băng hình và phát âm rõ tên về một số con vật sống dưới 
nước. Trẻ hỏi về các vấn đề trẻ quan tâm như: Đây là con gì? Con cá có đặc 
điểm gì? 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng

Đón trẻ, 
tắm nắng 
- Thể dục 
sáng (50-

60p)

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra  
- Tay: Hai tay giơ cao.  
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước. 
- Chân: Co duỗi từng chân. 
* Mục tiêu
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết tập theo nhịp và trẻ có thể 
tập các động tác thể dục cùng cô.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; hoa tay.
- Nhạc thể dục: Khởi động, Nhạc “Chú gà trống chọi” nhạc hồi tĩnh.
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Tập trên nền nhạc bài khởi động, Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi 
chân, đi thường, đi bằng gót chân, kết hợp xoay cổ tay, đi thường, chạy chậm, 
chạy nhanh, chạy chậm, đi thường., chuyển đội hình.
- Trọng động: Tập theo nhạc "Chú gà trống chọi" vào thứ 3, 4, 6. Thứ 2,5 ca 
múa hát giữa giờ.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi “Con thỏ" và đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.

Chơi – 
Tập có 

chủ định
(30-40p)

Vận động
Tung bắt 

bóng cùng cô
TCVĐ: Tìm 

bạn

Nhận biết
Con cá –
Con tôm

Văn học
Thơ: Con cá 

vàng

HĐVĐV
Xếp ao cá

Âm nhạc
BDVN:

Con gà trống, 
Một

con vịt, chú 
mèo

Dạo chơi 
ngoài trời
(35-40p)

- Dạo chơi ngoài trời: Trải nghiệm làm các con vật từ lá cây; quan sát cây tỏi, 
thí nghiệm với bắp cải tím. quan sát cây cỏ chỉ, Dạo chơi sân trường (TCTV: 
Cỏ chỉ, Cây tỏi, Bắp cải tím…)
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng;  Mèo và chim sẻ; Dung dăng dung dẻ; Gà trong 



vườn rau; Cây cao cỏ thấp, lá rụng; Các chú chim sẻ. 
- CTYT: Lá cây, sỏi, cành cây khô, vòng, nắp chai, xâu hoa, bóng, hột hạt, lá 
cây, nút nhựa, thả hình,…

Chơi, tập 
ở các khu 
vực chơi
(35-40p)

* Nội dung:
1. GCTTV: 
Bán hàng, 
nấu ăn, bế
em,… 
2.GHĐVĐV:
Xâu vòng 
các con vật, 
vò giấy,… 
3. GCVĐ: 
Lăn bóng, 
kéo đẩy ô 
tô. 
4. GNT: Tô 
màu con cá 
vàng, con 
cá 
heo, sao 
biển,…

 * Mục tiêu:
- Trẻ có thể 
nhận vai chơi, 
biết phối hợp 
được cử động 
bàn tay, ngón 
tay và phối hợp 
tay mắt trong 
khi chơi, biết 
thể hiện một số 
hành vi xã hội 
đơn giản. 
- Tập cho trẻ có 
kĩ năng chơi, 
chơi với bạn. 
- Trẻ chơi đoàn
kết, giữ gìn đồ 
dùng đồ chơi. 
- Trẻ hứng thú 
tham gia chơi.

* Đồ chơi học 
liệu: - Búp bê, 
đồ chơi: nấu 
ăn, rau, củ, 
quả, xoong 
nồi, điện 
thoại…
- Giấy, hạt
vòng, bộ đóng
cọc…Bóng, Ô 
tô có dây 
kéo…
Bút sáp màu, 
tranh, bàn ghế.

* Tổ chức hoạt động: 
1. Ổn định: 
- Cô gọi trẻ lại cho trẻ 
nghe hát bài “Cá vàng 
bơi”, nội dung các góc 
chơi, cho trẻ chọn góc 
chơi, thỏa thuận bạn chơi, 
vai chơi, cho trẻ về góc 
chơi trẻ thích 
2. Quá trình chơi: Hướng 
dẫn trẻ chọn góc chơi theo 
ý thích, cho trẻ về góc 
chơi. - Cô quan sát trẻ 
chơi. cô chơi cùng trẻ 
hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi 
cần thiết.
3. Nhận xét sau khi chơi: 
Cô nhận xét giờ chơi của 
trẻ. Hướng dẫn trẻ cất đồ 
chơi vào nơi quy định.

Ăn chính
(50-60p)

- Tập cho trẻ có thói quen vào bàn ăn, cô giới thiệu một số món ăn, nhắc nhở trẻ 
trong khi ăn không khóc, không nói chuyện, không đùa nghịch rất nguy hiểm.

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trước khi đi ngủ, nằm đúng chỗ, ngủ đúng 
giờ, đủ giấc.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn. Dạy trẻ mời cô, mời các 
bạn

Chơi – 
Tập (50-

60)

- Xem tranh 
ảnh, video 
về một số 
con vật sống 
dưới nước
- Chơi ở các 
góc theo ý 
thích

LQKTM: 
VH: 
Thơ “Con cá 
vàng”
- Chơi ở các 
góc theo ý 
thích

- TCM: 
Con bọ dừa
- Chơi ở các góc 
theo ý thích

- Ôn VĐ: 
Tung bắt 
bóng cùng 
cô
- Chơi ở các 
góc theo ý 
thích

- Dạy trẻ 
đồng dao: 
con chuồn 
chuồn
- Chơi ở các 
góc theo ý 
thích

Ăn chính
(50-60p)

Cô kê bàn ghế dạy trẻ vào bàn ăn, rửa tay trước khi ăn, dạy trẻ tự xúc cơm, cô chú 
ý những trẻ ăn chậm, trẻ khóc.



Chơi/Trả 
trẻ

(50-60p)

- Xem video về một số con vật sống dưới nước và gọi tên các con vật: 
Con ngao, con sao biển, con ốc, con trai...
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 
trong ngày

Thanh Yên, ngày 08 tháng 01 năm 2026

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký duyệt)

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Giang Vì Thị Lan Vì Thị Thanh
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